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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản nghị luận  
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết:
- Nhận biết được kiểu
 văn bản, các PTBĐ; các vấn đề, ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống và nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng nghĩa của từ trong ngữ cảnh; các biện pháp tu từ như; thành ngữ...; 

Vận dụng: 

- Thể hiện được thái độ của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản.
	4TN
	4TN
	2TL
	1TL

	2
	Viết
	Kể slại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu về kiểu bài kể sự việc có thật liên quan đến nhân vật  hoặc sự kiện lịch sử; đủ bố cục của một bài văn tự sự.
Thông hiểu: Viết đúng chủ đề: kể lại sự thật liên liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử: giới thiệu được nhân vật lịch sử, sự việc có thật liên quan đến nhân vật; kể được diễn biến sự việc, nêu được ý nghĩa sự viếc 
Vận dụng: Viết được bài văn hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu, dùng từ ngữ chính xác, hợp lí, diễn đạt mạch lạc
Vận dụng cao: Sáng tạo trong cách dùng từ, đặt câu, bài viết có sử dụng phối hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm hợp lí.
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	4TN+1*
	4TN+1*
	2TL+1*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	25%
	35%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU: 6.0 điểm
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

BẢN THÂN CHÚNG TA LÀ GIÁ TRỊ CÓ SẴN

 (1) Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo,… mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. Gốc rễ vấn đề là ở chỗ đó, bản thân bạn không đủ để bạn tự tin sao? Bản thân bạn - con người độc đáo nhất trên thế gian này. Bạn biết chăng, thế gian này có điều kỳ diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực…
(2) Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.

(3) Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một danh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thuỷ sản đi nước ngoài và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau. 
(4) Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. “TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.”

(Trích Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn – Phạm Lữ Ân, trong Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội nhà văn, 2012)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì? 

A. Nghị luận.        


C. Tự sự.              

B. Miêu tả.               

D. Biểu cảm.
Câu 2: Nội dung đoạn trích trên đề cập tới vấn đề gì?
A. Ý nghĩa của lòng tự tin.





B. Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn.



C. Những mặt mạnh và yếu ở trong mỗi con người.
D. Biết tôn trọng người khác.
Câu 3: Theo tác giả, lòng tự tin bắt đầu từ đâu?
A. Từ gia thế, tài năng, dung mạo.
B. Từ bằng cấp, tiền bạc, quần áo.
C. Từ những gì người khác có thể nhận ra.
D. Từ bên trong bạn, từ sự BIẾT MÌNH. 

Câu 4: Nghĩa của thành ngữ “Độc nhất vô nhị” có trong đoạn văn (1) là:

A. Duy nhất, độc đáo, chỉ có một không có hai.
B. Sự khác biệt là độc nhất.
C. Sự riêng biệt độc đáo là duy nhất.



D. Tâm địa độc ác là duy nhất .
Câu 5: Trong đoạn văn (3) in đậm, tác giả sử dụng biện pháp liên kết nào là chủ yếu?
A. Phép nối .             

C. Phép lặp.         

B. Phép thế.              

D. Không có phép liên kết nào được sử dụng.
Câu 6: Trong đoạn văn (2), dòng nào sau đây không phải là dẫn chứng? 
A. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một.

B. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. 

C. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. 

D. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn.

Câu 7: Câu văn “Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác.” là:
A. Luận đề. 

B. Ý kiến.

C. Lí lẽ.

D. Dẫn chứng. 
Câu 8:  Tác giả đã thể hiện thái độ gì của mình qua đoạn trích trên?

A. Ca ngợi.                                     
C. Khuyên nhủ. 

B. Phê phán.                                    
D. Đề nghị. 

Câu 9: Em có đồng tình với ý kiến: Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. “TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.” hay không? Vì sao?
Câu 10: Đoạn trích “Bản thân chúng ta là một giá trị có sẵn” giúp em nhận thức được điều gì? Hãy chia sẻ những giá trị riêng của bản thân em với mọi người? 
II. PHẦN VIẾT: 4.0 điểm
Chúng ta đang sống trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỉ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và kỉ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Để có được cuộc sống bình yên như bây giờ, cha ông ta xưa đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi, xương máu. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay vẫn đang nối tiếp truyền thống ông cha, đóng góp công sức của mình làm rạng danh thêm trang sử vàng dân tộc.

Bằng một bài văn có độ dài tối thiểu 1 trang giấy thi, em hãy kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
----------Chúc các em tự tin, làm tốt bài kiểm tra!----------
	TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
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	Phần/

câu
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Ghi chú

	I.

Đọc hiểu

(6.0đ)
	Từ câu 1 đến câu 8
	* Chọn đáp án đúng:   

        Câu 1: A                       Câu 5: C
        Câu 2: B                       Câu 6: D
        Câu 3: D                       Câu 7: B
        Câu 4: A                       Câu 8: C
	4,0
	Mỗi đáp án đúng được 0,5đ

	
	Câu 9
	- HS nêu được ý kiến riêng của bản thân: đồng tình hoặc không đồng tình, hoặc vừa đồng tình vừa không
- HS có lí giải phù hợp: có thể là 1 trong các cách sau:

+ Đồng tình: vì mỗi người có một giá trị riêng, có sẵn. Chỉ có bản thân mình mới ý thức được một cách chính xác những giá trị ấy; xây dựng lòng tự tin xuất phát từ chính mình có ý nghĩa quyết định nhất.
+ Không đồng tình: vì như vậy là tuyệt đối hóa vai trò của bản thân – cái tôi cá nhân dễ nhận đến sự tự phụ, kiêu căng.
+ Vừa đồng tình vừa không đồng tình: Kết hợp cả hai ý trên
- Gợi ý cho điểm:

 + HS lí giải hợp lí, thuyết phục (0,75)

 + HS lí giải có hợp lí nhưng chưa thấu đáo (0,5) 

 + HS lí giải còn chung chung, chưa thật sự thuyết phục. (0,25) 

 + HS lí giải sai lệch hoặc chưa sát vấn đề. (0,0)
	0,25

0,75


	Lí giải phù hợp, ít nhất  được 2 ý mới cho tuyệt đối 0,75 điểm

	
	Câu 10
	- HS nêu được nhận thức: Mỗi con người đều có những giá trị riêng; hãy trân trọng và tự tin vào chính bản thân mình
- HS chia sẻ được những giá trị riêng của bản thân mình một cách hợp lí. 
HS có những cách diễn đạt khác hợp lí, GV linh hoạt cho điểm
	 0,5

0,5


	Mỗi giá trị phù hợp được 0,25 điểm

	II.

Viết

(4,0đ)
	a. Bố cục
	Đảm bảo cấu trúc bài văn: bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài).
	0,25
	

	
	b. Kiểu bài
	Xác định đúng kiểu bài tự sự; có ngôi kể, sự việc, nhân vật, cốt truyện
	0,25
	

	
	c. Nội dung
	1. Mở bài: 

- Giới thiệu nhân vật, sự việc liên quan đến nhân vật
- Ấn tượng chung về sự việc (lí do lựa chọn)
2. Thân bài: 
- Gợi lại bối cảnh của sự việc (thời gian, không gian, các dấu tích liên quan đến nhân vật, sự việc…)   

- Thuật lại nội dung, diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử (Mở đầu - diễn biến - kết thúc); Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn… ), kết hợp kể, tả…

- Vai trò, ý nghĩa hoặc tầm ảnh hưởng của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

3. Kết bài
- Khẳng định ý nghĩa của sự việc 

- Nêu cảm nhận của người viết về sự việc hoặc nhân vật lịch sử (Liên hệ bản thân về nhận thức, hành động)
	0,25

2,0
0,25
	

	
	d. Chính tả
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, trình bày sạch sẽ..
	0,5
	

	
	e. Diễn đạt
	Sáng tạo: biết nêu sự việc sáng tạo, kết hợp các phương thức biểu đạt, lời văn sinh động, giàu cảm xúc
	0,5
	


